
 
 

BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ BÁN CỤ THỂ 

 (Kèm theo Công văn số 11-22/CV-JTHN ngày 24/06/2022 của CN Công ty CP L.Q Joton Hà Nội) 

 

1. Mức giá bán niêm yết tại khu vực Hà Nội 

TT Tên sản phẩm 
Đơn 

vị tính 

 Giá tại tỉnh Thanh Hóa 

(Trước thuế VAT)  

Giá 

(bao gồm 10% VAT) 

I Sơn Giao thông 

1 Sơn giao thông Joline (trắng) phẳng AASHTO M249-98 kg                           31,818  35,000 

2 Sơn giao thông Joline (trắng) gồ AASHTO M249-98 kg                           27,273  30,000 

3 Sơn giao thông Joline (trắng) phẳng TCVN 282 kg                           23,636  26,000 

4 Sơn giao thông Joline (vàng) phẳng TCVN 282 kg                           23,636  26,000 

5 Joline Primer (sơn lót) cho hệ nhiệt dẻo kg                           67,273  74,000 

6 Sơn giao thông hệ dung môi Joway trắng 5kg                         478,182  526,000 

7 Sơn giao thông hệ dung môi Joway đen 5kg                         478,182  526,000 

8 Sơn giao thông hệ dung môi Joway vàng 5kg                         636,364  700,000 

9 Sơn giao thông hệ dung môi Joway đỏ 5kg                         636,364  700,000 

10 Hạt phản quang loại A kg                           20,000  22,000 

II Sơn sàn Công nghiệp 

1 Sơn lót epoxy gốc nước Jones WEPO kg                         119,000  130,900 

2 Sơn phủ epoxy gốc nước Jona WEPO màu thường kg                         122,364  134,600 

3 Sơn lót hệ dung môi Jones Epo Clear kg                           97,727  107,500 

4 Sơn phủ Jona Epo hệ dung môi kg                         119,636  131,600 

5 Sơn lót Jones Sealer EC (sơn lót) kg                         127,636  140,400 

6 Sơn lót Jona Level New (sơn tự san phẳng) màu thường kg                         123,636  136,000 

8 Dung môi TN 305 (dùng cho epoxy hệ dung môi) lít                           68,364  75,200 

9 Dung môi TN 404 (dùng cho hệ tự san) lít                         141,000  155,100 

10 Dung môi TN 304 dùng cho PU hệ dung môi lít                           72,818  80,100 

III Sơn  kết cấu thép (1 thành phần) 

1 Sơn chống gỉ Sp Primer 20kg                      1,608,182  1,769,000 

2 Sơn Alkyd Jimmy 20kg                      2,596,364  2,856,000 

IV Sơn tĩnh điện       

1 Sơn tĩnh điện trong nhà 25kg                      1,818,182  2,000,000 

2 Sơn tĩnh điện ngoài trời 25kg                      2,045,455  2,250,000 

V Hệ thống sơn sử dụng cho tường nhà 

1 Bột bả cao cấp Joton (trong nhà, ngoài trời) 40kg                         510,000  561,000 

2 Bột bả Sp Filler nội thất 40kg                         340,909  375,000 

3 Bột bả Jolia nội thất 40kg                         296,364  326,000 

7 Sơn lót kháng kiềm ngoại thất Joton Altex 18l                      2,205,455  2,426,000 

8 Sơn lót kháng kiềm nội thất Joton Altin 18l                      1,404,545  1,545,000 

9 Sơn Joton Fa ngoại thất bóng 5l                      1,403,636  1,544,000 

10 Sơn Joton Fa nội thất bóng mờ 18l                      1,583,636  1,742,000 

11 Sơn Jony ngoại thất mịn 18l                      2,172,727  2,390,000 

12 Sơn Jony nội thất mịn 18l                         870,000  957,000 

13 Sơn chống thấm pha xi măng Joton CT-X 20kg                      3,301,818  3,632,000 

14 Sơn chống thấm màu gốc nước Joton CT-E 20kg                         4,006,727  4,074,000 

 
 

CN CÔNG TY CP L.Q JOTON HN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 
 

 

Lưu ý: 

-  Giá bán không bao gồm các phụ kiện đi kèm;  

CN Công ty CP L.Q Joton Hà Nội cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không 

vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tương ứng; đã hiểu rõ 

các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 10 và Điều 12 Luật giá 11/2012/QH13. CN Công ty CP L.Q Joton Hà Nội chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính chính xác về các thông tin đăng ký, kê khai và niêm yết./. 

                                                         

                                          Hà nội, ngày 24/06/2022                                      

                                    CN CÔNG TY CP L.Q JOTON HN 

                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


